TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 6
Tuần 34: từ ngày 10/5 đến ngày 15/5/2021
Nộp bài: trước 17 giờ ngày thứ 6 (14/5/2021).
CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc giành lại độc lập cho Tổ quốc.
- Những anh hùng dân tộc.
- Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
2. Kỹ năng
- Bồi dưỡng kĩ năng khái quát, đánh giá nhân vật lịch sử.
- Bồi dưỡng kĩ năng thống kê sự kiện theo thời gian.
3. Thái độ
- Làm cho HS nhận thức sâu sắc về tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của dân tộc.
- Ý thức vươn lên bảo vệ nền văn hoá dân tộc, xây dựng đất nước, quê hương.
II- NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Kiểm tra bài cũ 
2. Các hoạt động học tập
	GV HƯỚNG DẪN HS
	HS TÌM HIỂU - HỌC TẬP
	NỘI DUNG BÀI GHI
(HS ghi chép vào tập)

	Hoạt động 1: Quan sát và trả lời
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Vì sao Triệu Quang Phục lại chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến?

Hoạt động 2: Tìm hiểu khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
[image: IMG_256]
Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng 






Hoạt động 3: Trò chơi hỏi nhanh đáp lẹ
Câu 1: Thế nào là thời kì Bắc thuộc?




Câu 2: Kể tên các cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của các trièu đại phong kiến phương Bắc?

Câu 3: Kinh đô của nước Cham-pa đóng ở đâu?
Câu 4: Chiến thắng Bạch Đằng diễn ra vào năm nào?
Câu 5: Ngô Quyền đã có những công lao gì cho dân tộc?




Câu 6: Quận 8 có những di tích lịch sử nào?








Câu 7: Chữ viết của người Chăm thế kỉ IV bắt nguồn từ?
Câu 8: Vua Lâm Ấp sau khi hợp nhất các bộ lạc và mở rộng lãnh thổ đã đổi tên nước là?
Câu 9: Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền có điểm độc đáo là?

Câu 10: Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành?
Hoạt  động 4: Tìm hiểu các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc
Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu?
· Tên cuộc khởi nghĩa.
· Thời gian.
· Lãnh đạo.
· Địa điểm.
· Kết quả.
	Thảo luận nhóm.


















Thuyết trình.
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- Thời Bắc thuộc là thời kì nước ta liên tiếp bị các triều đại phong kiến phương Bắc cai trị và đô hộ (Triệu - Hán - Ngô - Lương - Tùy - Đường).
- Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,....

- Trà Kiệu (Quảng Nam)

- Năm 938

- Chấm dứt thời Bắc thuộc hơn 1000 năm, giành lại độc lập cho dân tộc.
- Đặt nền móng cho một quốc gia độc lập, thống nhất sau này.
- 3 chùa: Pháp Quang, Thiên Phước, Sắc Tứ Huệ Lâm.
- 4 đình: Bình Đông - di tích lịch sử cấp Quốc gia, Hưng Phú, Phong Phú, Vĩnh Hội.
- 1 khảo cổ: Lò gốm cổ Hưng Lợi - di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Chữ Phạn.

Cham-pa.


Lợi dụng thủy triều lên xuống làm trận địa cọc ngầm.
An Nam Đô hộ phủ.


Thảo luận nhóm.


	1/Vì sao Triệu Quang Phục lại chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến?

- Vì Triệu Quang Phục là người Chu Diên rất thông thạo vùng Dạ Trạch.
- Ưu điểm Dạ Trạch: đầm lầy, rộng mênh mông, lau sậy um tùm rất thuận lợi cho chiến tranh du kích và phát triển lực lượng.
2/ Nguyên nhân, diễn biến khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
a) Nguyên nhân:
- Chính sách áp bức, bóc lột tàn bạo của nhà Hán.
- Lòng căm thù giặc sâu sắc.
b) Diễn biến:
- Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng khởi nghĩa. 
- Từ Hát Môn, nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa, Luy Lâu.
- Tô Định hoảng hốt bỏ chạy về nước khởi nghĩa thắng lợi.











	Thời gian
	Tên khởi nghĩa
	Người lãnh đạo
	Địa điểm
	Kết quả

	Năm 40
	Hai Bà Trưng
	Trưng Trắc
Trưng Nhị
	Mê Linh
	Giành thắng lợi, sau đó bị đàn áp

	Năm 248
	Bà Triệu
	Triệu Thị Trinh
	Phú Điền
	Bị đàn áp

	Năm 542
	Lý Bí
	Lý Bí
	Thái Bình
	Giành thắng lợi, thành lập nước Vạn Xuân

	Năm 722
	Mai Thúc Loan
	Mai Thúc Loan
	Sa Nam (Nghệ An)
	Giành thắng lợi, sau đó bị đàn áp

	776 - 779
	Phùng Hưng
	Phùng Hưng
	Đường Lâm (Ba Vì, Hà Tây)
	Giành thắng lợi



III- BÀI TẬP HỌC SINH CẦN THỰC HIỆN:
Câu 1:   Hai Bà Trưng khởi nghĩa là vì:
A. Trả thù cho Thi Sách (chồng Thi sách bị nhà Hán giết ).
B.  Đuổi quân Hán ra khỏi bờ cỏi.
C. Khôi phục lại sự nghiệp của các vua Hùng.
D. Cả ba lí do trên.
Câu 2: Nhà nước Trưng Vương là nhà nước độc lập vì:
A. Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua.
B. Nhà nước không chịu sự chỉ huy của nhà Hán.
C. Lạc Tướng người Việt cai quản các huyện.
D. Cả 3 biểu hiện trên.
Câu 3:  Vùng Dạ Trạch (của tỉnh Hưng Yên) nơi Triệu Quang Phục chọn làm căn cứ là:
A. Núi rừng hiểm trở.
B. Vùng cao nguyên rộng lớn, bằng phẳng.
C. Vùng đồng bằng trù phú đông dân.
D. Vùng đầm lầy lau sậy um tùm.
Câu 4: Nghệ thuật đặc sắc nhất của người Chăm là:
A. Kiến trúc đền, tháp.
B. Kiến trúc chùa chiền.
C. Kiến trúc nhà ở.
D. Kiến trúc đình làng.
Câu 5: Kinh đô của nước Chăm Pa ở:
A. Phan Rang.
B. Quảng Ngãi.
C. Trà Kiệu, Quảng Nam.
D. Ninh Thuận.

IV- DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN:
· HS ghi chép bài đầy đủ vào tập môn Lịch sử.
· Làm các bài tập theo yêu câu từ đường link:
https://forms.gle/zeGuyAgZZrZPAFoVA

- Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em liên hệ qua: 
* Cô Đặng Thị Hiền: dunghientruc@gmail.com 
Số điện thoại: 0976370123.
* Cô Đặng Thị Kim Ngân: dangthikimngan281089@gmail.com
Số điện thoại:  0933607169.
* Thầy Lê Ngọc Phúc Ngân: phucnganle95@gmail.com
Số điện thoại: 0942261047.
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